	  ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH TÂY NINH   


Số: 62/2012/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 


 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC, ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VIII, kỳ họp thứ 6 về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013;


          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số        551/TTr-SKHĐT, ngày 10 tháng 12 năm 2012 về việc Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã là 1.455,4 tỷ đồng, bao gồm: 

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh   : 455,4 tỷ đồng, 

- Vốn xổ số kiến thiết              : 1.000 tỷ đồng

 (Có biểu chi tiết danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án có khối lượng thực hiện thấp hơn kế hoạch được giao cho các dự án có khối lượng thực hiện cao hơn hoạch vốn được  giao.

Điều 4. Giao Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh hướng dẫn các Chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã được giao quản lý vốn sử dụng chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thảo




[image: image1.jpg]IHOM ‘e g/ om| i i F 0102/20/2C
D! uo! n
ou 29nyg yuig ‘001 000°C 000C 008°9 £6€°9¢ LGES-A0/0E IALD S 1ueD reSnEd| 9
1102/20/20 :
¥ % d o X i Suont -(e Y Suon,
@L|000°¥T 00041 000°S S9E°6Y LamIms-aoocz | B L aNan € Suonyd DA - (BMBN “I'N) ¥ Sueng@| ¢
LHO¥[000°6 000°6 000°C1 029°CE LR IALD 08 2@ I9NS - [OPaY] SUQNp 104 06 1@ 19u Suong| ¥
1AHMS-A0/F$ST K ' K
6002/21/$1 quIN A
£ * 4 g ueop rerd A ORI 9
1H[000°S 000°S 0ST‘9 908y 1 LGHYS-GO/9TH | X LGVATOLL € Ueop 1e13 quIN AgL yoeI | €
ops e . . . . 110Z/01/1€ (0x er@ ngo up udAny
K ne) uy : N 7
IHOY ‘4 #°81 L31[000°0T 000°0T 050°0T 08S°8L anan-adgszz | e ANdn 145 Upnd) HO 1 uéop) 9g,, qun Suonp dgo Fugn] T
IHOY| . . . : . 010T/8/LT (ngD upg udAny ANEN
@L & oy Buna 1g[000 T 000;Lt G0c:s8 80LCoz aNgn-ad/1z01 LALOES u9p EX i) 93 99nd Ny g8 1 uE0p) 98, Yuy Suenp dgs SugN L
00S'vLT [0 00S‘PLT 006°99T  |IE€I‘TI6 ONOQHL OVID
" . ‘ ‘ 0102/8/€1 (D oonyg
LHOM 000 000 0069 000t angn-aoist | NEIFNNES | ops gy i1 Suna ngtr) o0 wea Suos uen y Sugyo ovg oq| |
000y 0 000°% 00S‘9 000°ZT LINLd VA JUIHON DNON
0T0T/S/LT s :
n % “ B ¢ eyD ddmSu Sugo wnd ogr Suey rgoSu uogo o,
000°T 000C 001°8 00T°TT LaHys-a@O/Lo0l | AN ANEN e] gD ddrySu Sug e1 Suey reo3u quLn Sugd ogD| |
000 0 000 001°‘8 00T°TT JUIHON DNQD
00s°89C | 00069 00s,6€ | 9rszss | €90°9.2°T dan ugdnyo up Aq| 111
000'vbS | oOveE‘TOT | oveorL | 9vs‘c89 | ozL'cL8T NV Ad N4TH DAHL 11
0009 000°9 NLNVE i NYOHD I
0007%S | OVE80C | OVECSL | 9vSE89 | OILELST XTNYNO HNIL v
000000°T | 0O¥‘SSy | 0Ob‘SSHT | 9vs‘e89 | 0TL'€L8T os ugy,
o1 6 8 L 9 S 4 £ z I
ISISX Sunn déy SugL Suno
P Mo 4oEs UgAN ! Hmnh w\hm_ nes m ngp m ngp @0 T ngp 14D NY A LLS
£107 1980y 93 T ogui Sugy,

SUQp NILLL JAG

(yuzr upp upyu unq £ vnd 7107 wpu 71 Supys Oz 3u ‘GNGN-GO/I107/29 9 Yuip 124ng oays widyy)
€107 WYN NY4 00 ONAA AVX 1L NVE NY Ad DA HNVA




[image: image2.jpg]000°0€ 0 000°0€ L986Y T 000°00S ONOQHJ D000 HNIN NV
800Z/01/1€ .
g g i g Iol IN Ae ], IS 191] Suen e
000°8 000°8 8€€°SS 96€°SL anan-adozsz | EX8LA1eS YUIN A1, Is 311 SN| T
0008 0 0008 8EE'SS 96€‘SL I0H VX - OVHL JHL - VOH NYA
010T/11/11 :
¢ B B 5 y g Il neq 0o - A, eI 08 Suoni,
IH ‘LHOY ‘@L 000°S 000°S 09Z°6C ILEBE Nz 14an 9s B QD - AL B1D 08N LdHL Sueniy| +
110Z/01/1€ e
¥ ¢ ¥ . -do 9 201 Aep iq 191y Suer,
IH 000°LE 000°LE 000°cy [424Y4! anan-aopzzz | a0 es Y Aep 1q 191 1| €
IH ‘LHOY ‘@L 0009 0009 000°S 861 oeorLe 1@-ad oS ngy) ugl LJHL Suenif| ¢
1AHMS-QO/LEVT ’ i )
S0¥°91 dOd.L . . . ugIA oerd
“LHOY ‘GL 000°t1 000v1 000°L9 1aao 9s oy 1A Sugo gyu ga 00y doy “Suony B0y 9o UTY !
0 00079 000°79 09Zbb1 L6L'SLY THON AVA - OV.L OVE - DA OVID)
0001 0001 00§ YE6°91 3 K98 Yur) BOYY| B USTA YU OY0 91 A iq 19my Suerr| ¢
£7% 010T/01/1€ A ; 5
@ . ‘ ; i i FAO UQANI) 90 96y X USIA Yud
LHML ‘LHOY ‘a0t 000°L 000°01 TLO'9L ANEN-GO/Z361 9N A0S Qhnn 9o 00y X USIA qug| €
IHOY ‘@1|000°6 000°6 190°T 6¥0°8€ 11022150 9 K0S ngYD YuI Suon(y uAny udia qudg| ¢
ANEN-AO/6LET e 7 : ¥ T
110Z/01/¥1 : 5 ]
‘ ‘ : i ’ FAO Uy ], NEYD ANy USIA Yud
LHOY ‘@1|000°6 000°6 000°T £VE°6E ANEN-GO/001Z 9N A0S YUeY L ney) USAny udiA qudg| T
000°0% 0 000°0% 1951 86€°0LT AL A
. > . TI0T/0T/1€ eg
. e ke LAHIS-A0/81Y LALD 28 ION L1 Yuenb SuQa SuQnp ugp g8, SuQnp 1y 1ou SuQng &
’ ’ , . T102/9/9T . (quiA yuig 1y g8u 9] oe13 1é) 19nd WaIp ‘IND SuQnp
@1]000°1 00001 000 0SH sy anan-ao/pz | BX L ANEn 10 oB18 nigp watp) 1wy e Fuonp Fuds ow v dgo up 4!
2 i i T107/6/T1 (ngur ugiq upLn Jeyd figd
LHO|000°51 faa 005 e ANENOAO/68LT IALD 28 neyy Bno Bl SUQnp Ug AP 99ny}) WEN U], Ngd gA SuQnp 1D 1
TI0T/11/€T .
J ¢ g 5 ¥ fo} 2@ 10nS eq 83U UY] ned ) uLo Suon
IHOY ‘@1000°sT 000°ST 000°T 000°6t ANEN-GD/ISET IALD 9S 2 19nS Bq op ¢TI g P 18L d| 01
1102/01/8T ey,
¢ ¢ e i Suey 1, ong ug ], SuQn,
IHO[000°5T 000°5T 000°S1 6666 Lamis-aoezez | eom anan BYL ong@ U9l Suong| 6
Ay ueyd ‘@l “LH[000°L 000°L 000°C 000°€T Oluz/0 1 NL X1 aNdn Oy noH upAn3N Suong| §
T ANgN-A0/1861 & )
£yTs's 6002/S/LT
: ¥ Y o ¢ 0 Fuon, 167 SuQn,
14 Lo ‘a1 | 000 0% 000°0 0029 886°0€C e IALD 9S q yuig Suong| L
or 6 8 L 9 S 4 £ z I
Sunn d&y 2ub Sund
np 14O LASX | yops ugsy oL |TOULIIE | ypsnyngp | nyngp @D m ngp nyd NV Ad LS
ugA 3 Aug N N N k
¥y onw Sugy,

€102 Yd80Y 93]




[image: image3.jpg]croz/o1/1e

¢ ¢ 8 o Suony Suon@ neo ugp ne Fuoni, ned 13 uLo] Fuon
LIHO[000°S 000°S 1191 ETNS-GOTh LALD 98 on Sueng ngo upp neq 1. ng P 98L a| L
@1000°1 00001 LOT'LE o SHOETOL BX iYL aNdn YuIN A8, gX iy Yeyq ug [, yudny Suenp deo SugN| 9
J1EHMS-A0/€8€ ’ ) ) i :
. ¢ ; ’ T102/6/81 (1 ueop re13) Suon(y yuig
SLALEDR 000°5 000°s AoF0L ANdN-ad/c081 IAIDOS yuy o8 eip ugp Bugt], ne QY q n g3u 1 utop g/ Sueng ®
¢ ¢ ‘ C1oz/01/€C . yuiN Ae) BX iy,
BY I
@1100501 ek Irs6e ramis-aopoy | DM ANEN e gupnyd ¢ 9s no ugp iy (ugn(y 97) O SuQnp ded SueN| v
TI0Z/01/1€ )
‘ ‘ : n ¢ uQD Te§ Ngd Usp 091 Fugwix Apur gyu 1 FuQn
LHO[000°61 00061 LETT9 aranaoRez | ™ SOHD 09 T UOD) [BS NED USD 001 qu al ¢
TI0T/01/vT queqL
¢ ¢ ¢ i JueN negq - o ey SuoT ex ugl] Suong
@1000°8 000°8 LOVYT TEHS-GOE | “woruikng N neg - ogg quey, Suo] [ gl ¢
¢ . ’ 0102/01/6T queyL Yuey ], ngy) udhny ‘00 uy
SHL1000°¢ oorel e 1AGHNS-A0/FE9T | neyd udkny | - oon@ OBH - yuig M, - yuig ey, ex ug] 3uenp deo SugN L
00568 0 00568 0 SHT'ehe ONQHL OVID
o9y Suey) ns
Ae3u ; b 5 ¢
00S°C 005°C 881°¢ 1107/ :« ww ) INIdPNN OS | Yoi] B0y uga Sun nyp £] ugnd) ueg Suni Aeyo Sugyo Suoyd| ¢
LAHAS-dO/ZoET doy 393 ‘Buni $a oeq ex ugn) Suenp deo Sugu ‘enyo eng
0007 000°€ 000°5T 00009 Supa ugq Suni $A ogq A UL JeYd| T
T10T/01/2T \
J g i 0! IN A®, ) ‘ugrg ue ], udkny ‘KeJ 10ns enb oeq ne
0051 0051 8¢6°T Lamys-aoezy | INLAPNNOS YuIN A8, qup ‘ugre ug L, udAny ‘Agi 19 equed( 1
00097 000°c 00062 00009 9TI'S INLd YA JATHON DNON
oss'erl | 000, ossLee 000°T9 259268 10m 8ug> 1oyy up Aq| 711
. . . . 1102/20/11 quiN &g [, Suon] 1gyo Suen| op ugnyd ngn dd 1y yuip
C00%: e 00055 e2ul 1amis-ao/iee | OIS weny iq 191y Suen gA £] ugnb onf Sugu Suend Sug) ug A L
0 000°L 000°L 000°s 6991 AHON ONQO OOH VOHM 1L Y&
1102/01/ST A ngyD yuiy Suong
IH ‘THO|00001 00001 020 SSTET . qui Suonq : © : 1
LAHNS-GO/TSYT | yaoy nan U fp ofta Ny [y opnu £ ax A N
000°01 0 000°0T 020y TLSTOV ONONAUL IQN
600T/€/01
\ ‘ A H n o] K], oed 1013 UQIq NO UR( Ny €
@L1]000°€ 000°0€ L98‘6VT 000005 anaraoEs | =" SOHD ¢4 quiN Ag, ogg 1918 ugiq anyyed| 1
o1 6 8 L 9 < ¥ £ 7 I
Suny d¢y Bia Suna
nyP g LASX yoes =mwz «.—. (42447023 nes .nj ngp ) ngp H*O ) negp ny)H NV bﬁ— LLS
T ugA 1 A anw w:c« ' i ’
€107 YI%0Y 3 aut SuAL




[image: image4.jpg]005°LY 00S°LY quIyo 2L, O 1ep nn Suip up Keaduen )y | T

0,198 0r£I€ o0IsLIT yupyy upoy Suonj 10yy va ou upoy yuvy 1| ¢Ir
000%C 0007 (op ugry ypyd Q) Suns 0q) yp Susip ns nyy utL| pII
&r|o0o‘or 000°0% 000°0L vx fy fyr op Suvy yupyd| 11
000°s 000°S NVHM V,AD 4L HNDI Q)
0 000°sS 000°sS NVNO 00 DYD DWIA WYT0S ML
i ¢ f 5 T ugop 1e13
000°01 000°01 0L9°C1 LLLLOS qun Buon ia uop 95 oy 1 udHp B0 | Fuigw 3y Fup Kex I
0 000°01 000°01 0 0L9°T1 AHON ONQD DOH VOHM N1 NVa&
T10Z/01/10 . L
q ¥ . 1) ] ugIA Sup iq fip udAnj ugny o ©
000°01 000°01 €L6°Y1 1ams-adsest | ™ SOHD ¢4 914 Sudp iq Ap uddny ugny 0 TYN| 1|
0 000°01 000°01 0 €L6FT ONQHd D010 HNIN NV
- o%E P TI0T/OT/LT NINAD STLA WeN UQIA ot g
SLAHMS-AO/L6E | npiogo 1O | Suon Sunif, 191q 9EP €IS 09nd) Yo 1p niy3] 09U Wgd 08P oG
T107/8/2C . ]
fol op 191 oe 103 yon Sunyo 0¥} ug) ‘oq n,
00§ 00S 8IL Lars-adoe | TALIHASS Op IoUI OF 1) Yon Suny g‘oqnyl ¢
T10T/6/0€ . ]
ol BIAL 10U)) dey [ o1 ug) ‘oq n,
00€ 00€ 86€ LGHAS/ZSE TALIHA 98 N 0uD dey] oty ugl ‘oq ni| ¢
L10Z/01/1€ ] ]
ol 1g 09 deyJ 181 uQ) ‘oq n,
oSt oSt 8¢ LA/ TALIHA 98 yuey ], yuig 9o dey, 1 ug ‘oqny| €
005°¢ 005°¢ LT6°9 TALIHA 98 quiN Ag, BuQnp weys| yon 1p o&1 ugl ‘oq nL| ¢
. : ’ TI0T/H/91 . o
o 1€ 1e! 1 BOY UBA NS YOI Yo Ip 08} UQ) ‘0q 1,
005°€ 005°€ 6659 LGHYIS-GO/60z | TALLHA 08 quig 19y L, quic B0y Yoi[ yon 1p 1oqnr| I
0€8°8 0 0€8°8 0 $06°ST I0H YX - OVHL JHL - VOH NYA
T102/01/9T quIN AgL
g J < g IN Ag 1 9ySu dgo Suni] Suoni] dego Sug
000°ST 000°ST 000°T T8 aNaEateE || axratcr YuIN A&, yup QySu dg 1, SuQniy, dgo SueN| |
000°ST 0 000°ST 000°T W8 OV OY@-2J1d OVID
" " ’ YuIN A8, qup
Sun 19p[000°S 000°s L6T€TT N A0S 21 K05 00 6 181 31 & 1o 154 &1 0 Buow 34 08) 120 ‘dgo Fugny I
000°S 0 000°S 0 L6TETL IL A

(Bueg Suei] 6y eq g3u 181 77O OeIS) ued Suell

IHD[000°S 000°s 000°0L LAID S gy 1y ugp ey ngo 11 £, Bugnp Budw o ‘dgo Bugn 6
1102/8/5T
IHOM|000°ST 000°ST 000°09 mww%.umw“wh L IALD 98 uo@ neg q g8u ugp AN A8) &q ¥3u 1 ukop gg/ Suong| 8
ANdN-ad/sTe
o1 6 8 L 9 S I3 £ 4 I
& Suny d¢y Suo Sund
ELERTE) LASX | yogs ugs\ WL | ZOUTIIE | s pyngp | nynep @D ny ngp ny> NY Aa LIS

ugA 9y Ay

€107 Yo%0Y 3 apu Sugy




[image: image5.jpg]0569 056°9€ yogs ugBu 19p ug)
0 0SS ‘0¥ 0SS‘o¥ px dyp yovs upSu ugy| ¢
008t 008 tout ugyy Suou 1y np
00I°¢ 001°S px 91 A wivd [ Susip dpx 043 OFF
0sL 0SL 1om ¢ O dpo oyd Supn.f
000°CI 000°CT D18 29N upnyo 15p Suona] Susip Apx o4 OFf
008°S 00S°S o0y dpj Bugn.iy oy 02 ULy H.4 OF
0S1°8C 0 0SI°8C ngy otiw 64 oy yurg| 1
0S1‘8C 0ss‘or 00L‘89 HNIN AV.L VX IHL
00291 00291 1op ugy 1yd fny doj oy ny nop 1y)
008°LE 008°LE pp Bunp ns ugn nyy ugn3u 1 1 -
00081 000°81 oy op-onp op1D -
056t 056t 21 npp iq upny -
:op Suod]
09S°€8T | 09S°€81 yops uySu 19p up)
0 09L°661  [09L°66T ujAny yogs ugBu ugA | 1
4 000 005°€6 px iy “uddnyy opo oy opyy 64 9H| L
000°LE 0 000°LE 02y3u px 04 9H| 9
o00'0r |0 000°0% 1ows ugys Sugu m nyg| ¢
ar|oorsy 0 00I°s¥ px g1 Kwbd [ Susip dpx 64 0F1| ¥
009°€ 000, 009°0% 1on1 ¢ O dp> gyd Sugnif Susip dpx 64 9p1| €
ar|ooo‘sor |0 000°801 018 2gnQ) uyny> 10p Supnif Susip Myx 64 9H| ¢
ar|ooresr |0 001651 20y dgj Sugny voy 9o u1y 64 0F1| T
000°9S¥  |00€‘LY 00€°€0S ngy dhw 6.y oy quiL| |
00095y | 090°LFT | 090°€0L 0 XTNYNO IHL ‘NIANH q
0L9°8€ orv'6 011'8Y ugry oy Suep ga gp Suony 1y ugo) yueqy, | ¢
006°TC 006°1C agvouenm) | ¢
or 6 & L 9 g 14 £ Z 14
9> 14D RIS M.«._M“MMN sgr | aozans| ] mog | mng ad 3 ngp nyo NY Ad LLS
: ugA Pt An anu w:c« L ' ' :
€107 4ouoy 31 ¥




[image: image6.jpg]0016 0016 1om3 ¢ O dpo oyd Sugnig
0001 000°CI D18 20n) upnyo 1op Sugniy Sunp Lpx o4 9ff
0006 000°6 20y do] Sugn.y voy 92 UL 04 O
001'%S 00I°s 002°6S ngy onw o4 oyyurr| 1
001°'vS 0S9°7 0SL‘9L HNYHL NVHD N HANH
00Z°T 00T°1 Yep ULy Jpyd £nQ) dey oty m nep O
008 008°C 1pp Bunp 215 ugiy nyy ugnSu.ni 1) -
0007 000°C oD} 0pF-o1p oDIL) -
0s¢ 0ss g npp iq upny) -
0 :0p 3uodf
00€°1 00€°1C yogs ugsu 1op Ug)
0 00s°CC 00scC ujdny yops upSu ugy| 7
%05 94 94| 000°T 000°T LPET %Mﬂmﬁ 09 upg 3upo Sugnx gzg 10 Suond
000°T 0 000° 0 LPET ompy 641 o
008t 008% tout ugy} Suou 1y np
00€°9 00€9 px g1 L wv] Susp dpx 64 Off
0007 000°T tom ¢ DY dpo oyd Sugnig
000CI 000°CT 18 2015 upnyo vp Suoni] Susp Aox 6.4 Off
000°9T 00091 20y do] Suon.y vy 9o ULy O4 OH
oor'ry o 00118 0 x4 ngy oriwi by oy yu| [
00Ky |00s'Tz  [009‘€9 HNVHL VOH NiXNH
009°¢ 009°¢ 1gp ugrn Y9yd 4nd) dgy 081 m nep YO
008 00¥°8 Jvp Surip 115 ugiy nyp uonSu 1y 1) -
0007 000°C oy op@-onp op1o -
05§ 0ss g npp iq upny) -
0 op Suodf
or 6 & L 9 3 4 £ 4 4
Suny dey Sund
. IASX | opsugsy | OVOL wamﬁm. nesmngp | nynup @d m ngp myy NV Aa L1S
€107 1%y 93] YT opwBugy




[image: image7.jpg]0ss 0s§ a1y npp iq upny) -
:op 8uod]
01ECT 01€°TT Yogs ugSu 10p ug)

0 0ISsT 0IS‘sI ugdny yops upSu uga| ¢

000°S 000°S 000°€1 uvyJ px | Yuig ups Suon -

000°S 0 000°S o0yy 04 9f]

008 008y 10u ugyy 3uou ny g

0007 000 px g1 L wb4 ] Susip Apx 04 o

056°€ 0S6°€ 1om ¢ D dpo oyd Suon.

0001 000°CI D18 201y upnyo wp Sugniy Sunp px o4 9ff

0007 000%€ 20y do] Sugn.y oy 92 ULy 04 O

0SL°€9 0 0SL°€9 ngy ot 64 oy yur| 1

0SL‘€9 0IS°€l 09TLL NVHD HNIIN ONOAd NIANH
002°1 00Z°1 7ep ugin jeyd £nQ) dg] od) m ngp YO
008°C 008 1pp Sunp 115 ugiy nyp ugnSu ni 1) -
000 000°C ovy op@-onp ovLy -
05 0s¢ g npp iq upny) -

:op Suodf
0S€91 0S€91 Yogs ugsu 19p ug)

0 0SSLT 0SSLIT ugdny yops upSu ugq| ¢
000° 000 yupy L npyD uphny GNEN 05 1y Yo DA -
00T 00T SPL'9 Qmmm\ MMMN " yulg 141 px o 1L dpo Supy -

000°S 000°S 00§°8 6v6'v1 Q_/ﬂmwmn\wﬁo\wmmo b 19 iYL 27 Suond -

000 001° 001°01 0058 vy 641 05

008 008t 1ow ugy} Sugu ny np

00crI 00ZrI px 97 A wiv ] Susip dpx 643 Off

or 6 & L 9 3 14 £ 4 14
Suny dg
oo | VX [y | P00 |some| W8 | ey | mewo — -
€107 1%y 93] Y| onwBugy




[image: image8.jpg]008t 008 tous ugy Bugu 1y npG
1948 0St'S 1om ¢ D dpo oyd Sugn.],
000°CI 000°CI 13 001 upnyd 1p Suoni] Susip Lpx o4 O
009°S 009°S 20y doj Supny voy 0o ULy 64 Off
0S0°T¥ 00001 0S0°IS ngy ot 64 oy yu L
0S0°TH 007°LT 0789 VA 09 NIANH
00¥°C 00¥°C 1gp U9t Jeud £n) dgf 0¥y 1y ep YD

009°S 009°S 1p Bunp s uy nyy ugn3u 1y 1y -

0007 000°C 0By op-otip oI -

05§ (%3 my npp iq upny) -
:op 3uodf
0ST'LT 0STLT Yogs ugsu 1gp ug)y

0 0Ss‘61 0ss‘61 ugdny yops upSu ugA

000°L1 000°L1 0sL'T Trsse 7 QNMM\. N%\M% ¢ (top 1T Buonc) yudy yug px wpp Suny ugp Suond -

- WWWWNMNWM:MM 008°8 008°8 000°01 T09°8T QZM%.N%MS c U4y iYL £/LT 10 quip - 0o upp nyy -
00021 0088 008°sT 0sLITI FII'?9 opyy 043 9H
008t 008t 1ot uoy Sugu ny npG
0002 000°L px 97 £ wia g, Sunp dpx 043 OFf

0sI9 0sI9 1om ¢ oy dpo oyd Suon.j,
000°CI 000°CI 13 001 upnyd 1p Suond] Susip Apx o4 O
000°1€ 000°I€ o0y dpj Sugniy voy 0o ULy 641 OFf

0S62L 0088 05,98 ngy ot bay o yurg
0S6°LL 0S€°'8T 00€°901 ONYE ONYIL NIANH
00T°1 00T°1 7gp ugLn yeyd And) dgf 081 1 nep IO

008°C 008°C 1pp Sunip p1s ugy nyp uonSu g 1y -

0007 0007 0D} OpF-21p opIL) -

oI 6 8 L 9 [y 4 3 4
IMSX Bun déy Sugy, TI07/Tl/1E - 4
np Yy yoes ugdN 2 uga 1 AuT .u_.”w: ..M .”.Mm m ngp @O a) ngp nyH NY .Na

€107 ydtoy 93|




[image: image9.jpg]0 00LLT 00LLT ugdny yops upSu ugq
00rC 00#°C 00§°€ 1e0t Q%mm@%\\mm - np)) upg updny N[ 9314 Y] O full bRYD LIS -
:0p 3uodf
0001 007 00%°c 00§°€ 1202 opyy o4 o
00C°€ 00Z°€ 10w ugyy Zugu nj npE
00%°€ 007°€ px 1 L wb4 ] Susip Apx 04 off
00§ 00§°C 1om ¢ D dpo oyd Suonag
0001 000°CI D18 20nQ) upnyo 1op Sugniy Sunp Lpx o4 9ff
000°S 000°S 20y do] Sugn.y voy 92 ULy 04 O
00122 00¥C 006 ngy ot 64 9y yuiL
001°LT 00107 00Z'LY NVO NId NIANH
001°C 001°C ¥ep ugin jeyd £nQ) dg] od) m ngp YO
006t 006 1pp Sunp 115 ugiy nyp ugnSu ni 1) -
000 000°C ovy op@-onp opty -
05 0s§ g npp iq upny) -
‘op 3uod]
001°ST 001°ST Yogs ug3u 19p ugD
0 00T'LT 00TLIT ugdny yops upSu ug,
000°01 000°01 [97:¥7% Qmmwm.\mwwm oc | "2d 9D updngy 10y ] up/ 77 Suonp Sud.s o ‘dpo Supp -
00Z°€ 00Z°€ 000°8 FETET szw.m\_wwm Loz | A 90 updngy Bug 2pnyd px wips Sun.y ugp Suond -
i 0007 005 SE90T Q\mwww.\mmwmg "pd 00 unH ugdny ‘yuvy [ oonyd vx ANGN-ANGH ‘0 SuvG %cMM b
4 £29°T LHML 000°€ 000°€ 000°€ SESII QMMNN.\ Mwwwm o | "Pa %D updngy Buo@ 29nyd px ANEN-ANGH ‘) Sup@ 0s nif -
491 IHML 000°€ 000°€ 000°€ 1zLor 600¢/01/0¢ npq 0D updngy ug@ nog vx ANIN-ANGH ‘41 Sunc os haf -
andn-qossrs | ¢ ; -
00Z°€I 00001 00Z°€C 00§91 0€I°'19 opyy 0.4 9
o1 6 8 L 9 9 14 £ 7
LISX SO 8u9L | zroT/T/IE Buga
g Yo yogs ugdN ¥ ey ) i 1y ngp GO ) ngp ny) NY Aa LLS
€107 1%y 93] T dgu 3ugy,




[image: image10.jpg]006°c¥ 0002 0066 ngy ot 64 oy yurr | [

006°T¥ 00S°€E 00+°9L AVHD NY.L HANH
00S°T 005°1 1ep ULy Jpyd 4nQ) dey oty m nep O
00S°€ 00s°€ 1pp Bunp 215 ugiy ny ugnSu.ni 1y -
0007 000°C oD} 0pF-o1p ODIL) -
0s¢ 0ss g npp iq upny) -
:0p 3uodf
00Z°€T 00T°€T Yogs ugSu 1op ugD
0 00LvC 00L%C ugdny yops upSu uga| ¢
0009 0009 000, uglg up updny ngy yugy -
0009 0009 6801 a %MNN.\MMQ%\MM oI ugig up udny GNGN-ANGH 9314 wp] 08 hdf -
0007 000°C 000 98 - ZN Mmm%%\\mm - $O1 10p 1p upny dpy 19q ups ‘ugu ups SupT -
000°€ 000 0SET 6299 QZNMN\QH%%\\MMQN SOI 19p 19p 0pa Buonc -
000°€ 00071 000°L1 0SEY 12414 opiyy 044 O
00C°€ 00C'€ tout ugy} Suou 1y np
00Lr 0oL tom ¢ D dpo oyd Suons
000°CI 000°CI 18 201 upny 1p Suond] Surp Apx 64 OF
00002 0000 20y dpj Supn.iy oy 02 ULy H4 Off
o0s'zr 00071 |o06os ngy onw ou oy yug| 1
006'cv  |ooL'8e 00918 N@I8 NVL NJAOH
00S‘T 00S°1 1gp ugrn 19yd 4nd) dey 081 m nep YO
00S°€ 00S°€ Jvp Surip 215 ugiy nyp uonSu 1y 1) -
0007 000°C oy op@-onp opio -
05§ 0ss g npp iq upny) -
:op Suodf
00291 00291 yogs ugBu 19p ug)
or 6 & L 9 g 14 £ 4 14
g 14D LRASX M.%ﬂm%b I .;w ““,.w.% m ngp @O ) ngp ny) NV Ad LS

ugA 9y Ay

€107 Yo&0y 93] ApwBug]




[image: image11.jpg]€10¢ weu Suoxn yuey) ugoy - H -
Suey By ngd 39 1 LTHOY -

weIp Suon :@L -

o 1y

7gp ugtn 1eyd 4nQ dgy o1 m ngp 14D

1pp Sunp ns ugny nys ugn3u g 1y -

o1y 0p@-onp opip -

73 npp iq upnyy -

:op 3uod]

Yyops ugsu 19p ug)

ugdny yops upSu ugq

8P6't1

Bug up ] px vH Sug@ Supnp viu SupTg -

op Suodf

opiyy 043 9

1ot ugys Sugu nj NP,

X 21 L wid ] Sunp Apx 041 OFf

1on1 ¢ D dpo oyd Suoni]

018 20n() upnyo 3op Suoniy Sunp Apx 041 Off

20y doj Bugn.y voy 02 ULy 04 OH

or

8

9 3

¢

np Iy

Suny déy
yoes ugdN

€10T YdE0y 93]

Sund
nes nj ngp
anu w:wh

TI0Z/TI/1E
ugA 9y Any

03 ngp 04D

NY Aa





